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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                    *** 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 1900.00 

 

   I. Thông tin về học phần  

 T n học phần: Giáo dục Thể chất – 1   

 T n T  n  Anh: Physical education – 1 

 Đơn vị phụ trách:  

o Bộ môn: Giáo dục Thể chất 

o Khoa: Khoa học Cơ bản 

 Số t n ch : 1t n ch   1 t n ch  th c h nh = 30 tiết). Ph n b  th i  ian: 15 tuần th c 

hành (tron  30 tiết có lòn   hép 2 tiết lý thuyết tùy v o nội dun  buổi học) 

 Học kỳ: II  học kỳ II năm thứ nhất) 

 Các    n  v  n phụ trách học phần  

-  V p            n : Trần Thị Thanh Huyền  SĐT:0914.884.140; Email: 

thanhhuyen@tvu.edu.vn) 

o D n          n     n   n   D:  

-  N uyễn To n Năn   SĐT: 0939.039.132; Email: tnang@tvu.edu.vn) 

-  Kiên Hậu  SĐT:0907.655.645; Email: Haukien@tvu.edu.vn) 

 Đ ều k ện th m     học tập học phần: 

 -    M n học tiên quyết: Đã học xon  GDTC 1. Sinh viên có sức khỏe bình thư n , 

nhữn  trư n  hợp đặc biệt phải có hồ sơ bệnh án v   iấy xác nhận của Y tế từ cấp huyện trở 

lên. 

 Học phần thuộc khố  k  n thức: 

Đại cươn   Chuyên n hiệp □ 

Bắt 

buộc 

□ 

T  chọn 

 

Cơ sở n  nh □ Chuyên ngành □  Chuyên s u □ 

Bắt buộc 

□ 

T  

chọn □ 

Bắt 

buộc □ 

T  chọn 

□ 

Bắt buộc  

□ 

T  chọn 

□ 

N ôn n ữ    n  dạy: tiến  Anh     □    Tiến  Việt    

 

II. Lần b  n soạn/h ệu ch nh  

- Lần   ứ: 2 

mailto:thanhhuyen@tvu.edu.vn
mailto:tnang@tvu.edu.vn
mailto:Haukien@tvu.edu.vn
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- N ày   ệu   ỉn : 7/8/2019 

- Lý do  à nộ  dun    ệu   ỉn :  

( ) T  ế  kế mớ    eo   ươn    ìn        ến AUN-QA (version 2018) 

(b) Cập n ậ  đề  ươn  môn  ọ   àn  năm   eo Qu  địn   ủ  T ườn  Đạ   ọ  T à 

V n :  ập n ậ  nộ  dun , PP D       ự   à Rub    đ n     . 

III. Mô t  học phần: 

Học phần tran  bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về m n Điền kinh, phán đoán, 

phản xạ, linh hoạt v  n n  cao thể chất.  

Đồn  th i học phần cũn  nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năn  ph i hợp vận 

độn , th c hiện đún  các điều lệnh tập hợp đội hình đội n ũ.  

Học phần cũn   iúp hình th nh cho sinh viên thái độ v  nhận thức đún  đắn về thể thao 

quần chún  v  thể thao chuyên n hiệp. Qua đó  iúp sinh viên định hướn  học tập, rèn luyện 

theo năn  l c của bản th n. 

IV. Mục t  u và k t qu  học tập mon  đợ    

* Mục t  u 

Học phần n y tran  bị cho sinh viên nhữn  kiến thức, kỹ năn  v  phươn  thức tập 

luyện cơ bản của m n thể thao chuyên n  nh với trọn  t m l  hình th nh kỹ năn  độn  tác 

một m n thể thao v  hệ th n  các b i tập nhằm phát triển thể l c chun   v  chuyên m n l m 

tiền đề để n n  cao th nh t ch m n thể thao đó 

* K t qu  học tập mon  đợ  củ  học phần 

Học phần đón   óp cho Chuẩn đầu ra sau đ y của CTĐT theo mức độ sau: (B n  

dướ  đây là       n  n   ủ  M    x : Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

Học phần đón   óp cho Chuẩn đầu ra sau đ y của CTĐT theo mức độ sau: (B n  dướ  đây 

là       n  n   ủ  M    x: Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

M  

HP 

Tên 

HP 

Mức độ đón   óp của học phần cho CĐR củ  CTĐT 

ELO  

1 

ELO  

2 

ELO  

3 

ELO 

4 

ELO 

5 

ELO 

6 

ELO 

7 

ELO 

8 

ELO 

9 

ELO  

10 

ELO  

11 

ELO  

12 

190

0.00 

GDT

C 1 
M    L L      

L 

 

 

Ký hiệu 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện đƣợc 

CĐR của 

CTĐT 

Kiến thức 

CELO 1 
Tóm tắt được lịch sử ra đ i, và kiến thức tổng quát môn 

Điền kinh. 
ELO 1, 5, 6 

CELO 2 Giải th ch n uyên lý kỹ thuật cơ bản của m n Điền kinh. ELO 1, 5, 6 
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CELO 3 

Giải th ch được luật thi đấu điền kinh  chạy c  li n ắn v  cư 

li trung bình). Biết tổ chức thi đấu, phươn  pháp trọn  t i 

 iải đấu  chạy c  li n ắn v  trun  bình). 

ELO 1, 5, 6 

Kĩ năn  

CLEO 4 
Th c hiện được kỹ thuật cơ bản m n Điền kinh v  các điều 

lệnh tập hợp đội hình đội n ũ. 
ELO 1, 5, 6, 12 

CLEO 5 
Kết hợp các kỹ thuật v  các  iai đoạn kỹ thuật đã học v o 

kỹ thuật chạy c  ly n ắn. 
ELO 1, 5, 6, 12 

CELO 6 Th c hiện các b i tập phát triển các t  chất thể l c. ELO 1, 5, 6, 12 

CELO 7 
Ho n th nh các kỹ thuật cơ bản:  ập bụn , bật xa, chạy 

30m, chạy c  ly trun  bình. 
ELO 1, 5, 6, 12 

CELO 8 
Th c hiện b i thể dục phát triển chun  9 độn  tác v  đội 

hình đội n ũ. 
ELO 1, 5, 6, 12 

Thái độ  

CELO 9 
Sắp xếp lên lớp đún  theo quy định của nh  trư n  v  nội 

quy m n học. 
ELO 1,12 

CELO 10 T n trọn   iản  viên v  bạn bè xun  quanh.   

CELO 11 Giúp đỡ bạn bè tron  tập luyện. ELO 1,12 

 

V. Phƣơn  pháp    n  dạy và học tập 

6.1. P ươn  p  p dạy: l m mẫu, diễn  iản , ho n ch nh v  ph n chia  iai đoạn, phươn  

pháp v  phươn  thức tập luyện  nhóm), ch nh sửa độn  tác sai. 

6.2. P ươn  p  p  ọ : th c hiện b i tập trên khóa học E-learnin , th c hiện nhiệm vụ trên 

lớp theo nhóm, th c hiện b i tập ở nh ,… 

VI. Nh ệm vụ củ  s nh v  n  

- Học tập: Sinh viên phải tham d   t nhất 86%  i  th c h nh. 

- Thái độ: Tích c c tham tập luyện. 

VII. Đánh   á và cho đ ểm 

1. Th n  đ ểm: than  điểm 10  

2. Trọn  số 

Đánh  iá quá trình: 50%, Thi cu i kỳ: 50%: Th c h nh 

VIII. Nộ  dun  và hình thức đánh   á 

1. Nộ  dun  cơ b n, cốt lõ  tố  th ểu (ch  m 100% thờ  lƣợn     n  dạy)  

M n học nhằm  iúp cho n ư i học có một kiến thức về thể dục thể thao. Phươn  

pháp tập luyện theo hệ th n  b i tập. Phươn  pháp thi đấu v  tổ chức  iải đấu 

2. Nộ  dun  cập nhật,   ớ  th ệu th m (ch  m kho n  20% thờ  lƣợn     n  dạy)  

không 



4 
 

IX. Nộ  dun  ch  t  t củ  học phần 

A. Phần lý thuy t  Lòng ghép trong các buổi th c h nh 

     B. Phần thực hành (15 tuần) 

Tuần Nộ  dun  ch  t  t 
KQHTMĐ của học 

phần 

1  Chươn  1: Nhập m n Điền kinh CLEO 1,2,5,6,7 

2 
Chươn  2: Đội hình đội n ũ v  b i tập phát triển chun   9 

độn  tác) 

CLEO 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 

3 - 6 
Chươn  3: Chạy c  ly n ắn 

 

CLEO 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 

7 - 10 
Chươn  4: Kỹ thuật chạy c  ly trun  bình. 

 

CLEO 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 

11 
Chươn  5: Ôn luyện v  kiểm tra 

 

CLEO 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 

 

 X. G áo trình/ tà  l ệu th m kh o  

-    Sách, giáo trình chính 

1. Dươn  Thanh Nhã - năm 2003 - T i liệu  iản  dạy m n Điền kinh - Trư n  Đại 

học Tr  Vinh. 

- Sách th m kh o  

1. Tác  iả N uyễn Kim Minh, năm 2007, Giáo trình Điền kinh, NXB Đại học Sư 

phạm. 

2. Luật thi đấu bón  chuyền, NXB TDTT H  Nội - 1998  

3. Chủ biên Lê Quan  Sơn, năm 2007, Thể dục, NXB Giáo Dục. 

- Khác  địa ch  website): 

XI. Y u cầu củ     n  v  n đố  vớ  học phần 

-    S n bãi tập luyện đảm bảo đún  chuẩn quy định của luật bón  chuyền, vệ sinh 

s n bãi đảm bảo an to n cho n ư i học. 

-    Dụn  cụ phục vụ  iản  dạy: 20 quả bón /nhóm, 1còi. 

                                                                 Đạ   ọ  T à V n , n ày …    n  … năm 2019 

TRƢỞNG KHOA      

 

TRƢỞNG BM 

 

 

 

Trần Thị Thanh Huyền 

GV BIÊN SOẠN 

 

 

 

Nguyễn Toàn Năn  
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PHỤ LỤC 

 

B ng 1. M tr x đánh   á KQHTMĐ củ  học phần  

 

Các KQHTMĐ 

của HP 

Project 

(50%) 

Thi cuối kỳ 

(50 %) 

CELO 1   

CELO 2 X X 

CELO 3 X X 

CELO 4 X X 

CELO 5 X X 

CELO 6   

CELO 7   

 

Rubric 1: Đánh   á về quá trình thực h ện (50%) 

Tiêu chí 
Trọng 

số % 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Gập bụn  

25 

Đún  luật, 

đún  kĩ thuật 

quy định 

Đún  luật, 

đún  75% kĩ 

thuật quy định 

Đún  luật, 

đún  50% kĩ 

thuật quy định 

Không đúng 

luật, không 

đún  kĩ 

thuật quy 

định 

Chạy 30 m 

Đún  luật, 

đún  th i  ian 

quy địnhn 

Đún  luật, 

đún  75% th i 

 ian quy định 

Đún  luật, 

đún  th i  ian 

50% quy định 

Không đúng 

luật, không 

đún  th i 

gian quy 

định 

Chạy 5 phút tùy 

sức. 

25 

Đún  luật, 

đún  th i  ian 

quy định 

Đún  luật, 

đún  75% th i 

 ian quy định 

Đún  luật, 

đún  th i  ian 

50% quy định 

Không đúng 

luật, không 

đún  th i 

gian quy 

định 

Bật xa tại chỗ. 

Đún  luật, 

đún  kĩ thuật 

quy định 

Đún  luật, 

đún  75% kĩ 

thuật quy định 

Đún  luật, 

đún  50% kĩ 

thuật quy định 

Không đúng 

luật, không 

đún  kĩ 

thuật quy 

định 
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Rubric 2: Đánh   á k t thúc học phần (50%) 

Tiêu chí 
Trọng số 

% 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Chạy c  ly n ắn 60m 

50 

Đún  luật, 

đún  th i 

gian quy 

định 

Đún  luật, 

đún  75% 

th i  ian quy 

định 

Đún  luật, 

đún  th i 

gian 50% 

quy định 

Không đúng 

luật, không 

đún  th i 

gian quy 

định 

 

 

 

 


